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TRƯỜNG THCS HOÀ HƯNG 

NỘI DUNG HỌC TẬP TUẦN 23 

(TỪ NGÀY 7/3/2022 ĐẾN NGÀY 12/3/2022) 

* PHẦN LỊCH SỬ: 

BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X 

(TIẾP THEO) 

A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

III. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN TỪ THẾ 

KỈ VII ĐẾN THẾ KỈ X 

- Vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay: 

+ Đại Cồ Việt, Chăm-pa  Việt Nam. 

+ Pa-gan, Pe-gu, Tha-tơn  Mi-an-ma. 

+ Campuchia, Đva-ra-va-ti  Campuchia. 

+ Ha-ri-pun-giay-a  Lào. 

+ Sri Vi-giay-a, Ka-lin-ga  In-đô-nê-xi-a. 

+ Bu-tu-an  Philippin. 

+ Tu-ma-sic  Xin-ga-po. 

B. LUYỆN TẬP 

Câu 1: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, một số vương quốc ở Đông Nam Á bước vào thời kì nào? 

A. phong kiến. 

B. chiếm hữu nô lệ. 

C. tư bản chủ nghĩa. 

D. xã hội chủ nghĩa. 

Câu 2: So với các vương quốc phong kiến lục địa, các vương quốc phong kiến hải đảo ở Đông Nam 

Á có ưu thế phát triển kinh tế nào? 

A. nông nghiệp. 

B. thương nghiệp. 

C. thủ công nghiệp. 

D. dịch vụ. 

Câu 3: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, ở phía Bắc Việt Nam ngày nay xuất hiện quốc gia phong kiến nào? 

A. Đại Cồ Việt. 

B. Đại Việt. 

C. Chân Lạp. 

D. Chăm-pa. 
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Câu 4: Vương quốc cổ Tha-tơn được hình thành ở địa danh nào của Đông Nam Á ngày nay? 

A. Bán đảo Mã Lai. 

B. Lưu vực sông I-ra-oa-đi. 

C. In-đô-nê-xi-a. 

D. Miền Trung Việt Nam. 

Câu 5: Vương quốc cổ Đva-ra-va-ti được hình thành ở địa danh nào của Đông Nam Á ngày nay? 

A. Bán đảo Mã Lai. 

B. Lưu vực sông I-ra-oa-đi. 

C. Lưu vực sông Mê Nam. 

D. Miền Trung Việt Nam. 

Câu 6: Vương quốc cổ Kê-đa được hình thành ở địa danh nào của Đông Nam Á ngày nay? 

A. Bán đảo Mã Lai. 

B. Lưu vực sông I-ra-oa-đi. 

C. Lưu vực sông Mê Nam. 

D. Miền Trung Việt Nam. 

Câu 7: Vương quốc phong kiến Ca-lin-ga được hình thành ở địa danh nào của Đông Nam Á ngày 

nay? 

A. Đảo Gia-va. 

B. Sông Mê Nam. 

C. Sông I-ra-oa-đi. 

D. Hạ lưu sông Mê Công. 

Câu 8: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, tại lưu vực sông I-ra-oa-đi các vương quốc phong kiến của tộc 

người nào đã được hình thành? 

A. Người Miến. 

B. Người Môn. 

C. Người Khơ-me. 

D. Người Việt. 

C. VẬN DỤNG 

- Sông Mê Công (Mekong) gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào ở Đông Nam Á? 

Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? 

 

BÀI 13: GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HÓA Ở ĐÔNG NAM Á 

TỪ CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X 

A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

I. QUÁ TRÌNH GIAO LƯU THƯƠNG MẠI 
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- Xuất hiện các trung tâm trao đổi hàng hóa sản vật nổi tiếng như: Óc-eo, Pa-lem-bang, Trà Kiệu,... 

- Giao lưu thương mại đã thúc đẩy giao lưu văn hóa, tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển 

của các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X. 

* Học sinh tự học theo nội dung giảm tải của công văn 4040. 

B. LUYỆN TẬP 

- Giao lưu thương mại đã dẫn đến những thay đổi ở khu vực Đông Nam Á trong mười thế kỉ đầu 

Công nguyên? 

C. VẬN DỤNG 

- Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới. 

Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai. 

- Giao lưu thương mại với thuyền buôn đến từ Ấn Độ, Trung Hoa đã dẫn đến sự hình thành các 

thương cảng ởĐông Nam Á từ đầu Công nguyên. 

- Sự giàu có về sản vật nên đã dẫn đến sự ra đời những thương cảng như Óc Eo, Trà Kiệu, Pa-lem-

bang. 

- Sự giàu có về sản vật đã thu hút các thuyền buôn ngoài khu vực đến Đông Nam Á từ đầu Công 

nguyên. 

 

* PHẦN ĐỊA LÍ: 

BÀI 17: SÔNG VÀ HỒ (TIẾP THEO) 

A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

I. SÔNG VÀ LƯU LƯỢNG NƯỚC CỦA SÔNG 

2. Lưu lượng nước sông 

- Lưu lượng nước là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang sông, ở một địa điểm nào đó, trong một giây 

đồng hồ (m3/s). 

- Sông có nguồn cấp nước từ nước mưa: vào mùa mưa, mực nước lòng sông dâng cao, sông chảy 

mạnh và ngược lại vào mùa khô. 

- Sông có nguồn cấp nước từ băng tuyết: vào cuối xuân và đầu hè (vùng vĩ độ cao), nước sông dâng 

nhanh, chảy mạnh do băng tuyết tan. 

II. HỒ 

- Hồ là dạng địa hình trũng chứa nước, thường khép kín và không trực tiếp thông ra biển. 

- Phân loại 

+ Tính chất nước: Hồ nước mặn và nước ngọt. 

+ Nguồn gốc hình thành: Hồ nhân tạo, hồ miệng núi lửa, hồ vết tích của khúc sông cũ,… 

B. LUYỆN TẬP 

Câu 1: Hợp lưu là gì? 



A. Diện tích đất đai có sông chảy qua và tạo ra hồ chứa nước. 

B. Nơi dòng chảy của hai hay nhiều hơn các con sông gặp nhau. 

C. Nơi có lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở sông. 

D. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước từ các cửa sông, biển. 

Câu 2 : Ở miền ôn đới nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là do đâu ? 

A. nước mưa. 

B. nước ngầm. 

C. băng tuyết. 

D. nước ao, hồ. 

Câu 3: Hồ nào sau đây ở nước ta có nguồn gốc hình thành từ một khúc sông cũ? 

A. Hồ Thác Bà. 

B. Hồ Ba Bể. 

C. Hồ Trị An. 

D. Hồ Tây. 

Câu 4: Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây? 

A. Hoa Kì. 

B. Trung Quốc. 

C. Ấn Độ. 

D. Liên bang Nga. 

Câu 5: Sông nào sau đây có chiều dài lớn nhất thế giới? 

A. Sông I-ê-nit-xây. 

B. Sông Missisipi. 

C. Sông Nin. 

D. Sông A-ma-dôn. 

Câu 6: Lưu vực của một con sông là 

A. vùng đất đai đầu nguồn của các con sông nhỏ. 

B. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên. 

C. chiều dài từ thượng nguồn đến các cửa sông. 

D. vùng hạ lưu của con sông và bồi tụ đồng bằng. 

Câu 7: Ở vùng ôn đới lạnh, sông thường có lũ lụt vào mùa nào sau đây? 

A. Mùa hạ. 

B. Mùa xuân. 

C. Mùa thu. 

D. Mùa đông. 

Câu 8: Sông A-ma-dôn nằm ở châu lục nào sau đây? 



A. Châu Âu. 

B. Châu Mĩ. 

C. Châu Á. 

D. Châu Phi. 

Câu 9 : Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo? 

A. Hồ Gươm. 

B. Hồ Tơ Nưng. 

C. Hồ Tây. 

D. Hồ Trị An. 

C. VẬN DỤNG 

Câu 1: Dựa vào thông tin trong bài và bảng 17.1, em hãy: 

- Cho biết mùa lũ ở sông Gianh vào những tháng nào? 

- Cho biết những tháng nào có lượng mưa lớn nhất? 

- Rút ra mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước sông. 

Câu 2: Dựa vào thông tin trong Mục I. Bài 17 trong SGK và kiến thức của bản thân, em hãy hoàn 

thiện bảng sau: 

Đặc điểm Mùa lũ Mùa cạn 

Mực nước   

Tốc độ dòng chảy   

Thiên tai có thể xảy ra   

 

 GHI NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀO VỞ. 

 VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG HIỂU CÁC EM LIÊN HỆ GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG 

DẪN. 

 
Phiếu học tập 

 

Câu 1: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, một số vương quốc ở Đông Nam Á bước vào thời kì nào? 

A. phong kiến. 

B. chiếm hữu nô lệ. 

C. tư bản chủ nghĩa. 

D. xã hội chủ nghĩa. 

Câu 2: So với các vương quốc phong kiến lục địa, các vương quốc phong kiến hải đảo ở Đông Nam 

Á có ưu thế phát triển kinh tế nào? 

A. nông nghiệp. 

B. thương nghiệp. 
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C. thủ công nghiệp. 

D. dịch vụ. 

Câu 3: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, ở phía Bắc Việt Nam ngày nay xuất hiện quốc gia phong kiến nào? 

A. Đại Cồ Việt. 

B. Đại Việt. 

C. Chân Lạp. 

D. Chăm-pa. 

Câu 4: Vương quốc cổ Tha-tơn được hình thành ở địa danh nào của Đông Nam Á ngày nay? 

A. Bán đảo Mã Lai. 

B. Lưu vực sông I-ra-oa-đi. 

C. In-đô-nê-xi-a. 

D. Miền Trung Việt Nam. 

Câu 5: Vương quốc cổ Đva-ra-va-ti được hình thành ở địa danh nào của Đông Nam Á ngày nay? 

A. Bán đảo Mã Lai. 

B. Lưu vực sông I-ra-oa-đi. 

C. Lưu vực sông Mê Nam. 

D. Miền Trung Việt Nam. 

Câu 6: Vương quốc cổ Kê-đa được hình thành ở địa danh nào của Đông Nam Á ngày nay? 

A. Bán đảo Mã Lai. 

B. Lưu vực sông I-ra-oa-đi. 

C. Lưu vực sông Mê Nam. 

D. Miền Trung Việt Nam. 

Câu 7: Vương quốc phong kiến Ca-lin-ga được hình thành ở địa danh nào của Đông Nam Á ngày 

nay? 

A. Đảo Gia-va. 

B. Sông Mê Nam. 

C. Sông I-ra-oa-đi. 

D. Hạ lưu sông Mê Công. 

Câu 8. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, tại lưu vực sông I-ra-oa-đi các vương quốc phong kiến của tộc 

người nào đã được hình thành? 

A. Người Miến. 

B. Người Môn. 

C. Người Khơ-me. 

D. Người Việt. 

Câu 9: Hợp lưu là gì? 
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A. Diện tích đất đai có sông chảy qua và tạo ra hồ chứa nước. 

B. Nơi dòng chảy của hai hay nhiều hơn các con sông gặp nhau. 

C. Nơi có lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở sông. 

D. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước từ các cửa sông, biển. 

Câu 10: Ở miền ôn đới nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là do đâu ? 

A. nước mưa. 

B. nước ngầm. 

C. băng tuyết. 

D. nước ao, hồ. 

Câu 11: Hồ nào sau đây ở nước ta có nguồn gốc hình thành từ một khúc sông cũ? 

A. Hồ Thác Bà. 

B. Hồ Ba Bể. 

C. Hồ Trị An. 

D. Hồ Tây. 

Câu 12: Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây? 

A. Hoa Kì. 

B. Trung Quốc. 

C. Ấn Độ. 

D. Liên bang Nga. 

Câu 13: Sông nào sau đây có chiều dài lớn nhất thế giới? 

A. Sông I-ê-nit-xây. 

B. Sông Missisipi. 

C. Sông Nin. 

D. Sông A-ma-dôn. 

Câu 14: Lưu vực của một con sông là 

A. vùng đất đai đầu nguồn của các con sông nhỏ. 

B. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên. 

C. chiều dài từ thượng nguồn đến các cửa sông. 

D. vùng hạ lưu của con sông và bồi tụ đồng bằng. 

Câu 15: Ở vùng ôn đới lạnh, sông thường có lũ lụt vào mùa nào sau đây? 

A. Mùa hạ. 

B. Mùa xuân. 

C. Mùa thu. 

D. Mùa đông. 

Câu 16: Sông A-ma-dôn nằm ở châu lục nào sau đây? 



A. Châu Âu. 

B. Châu Mĩ. 

C. Châu Á. 

D. Châu Phi. 

Câu 17 : Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo? 

A. Hồ Gươm. 

B. Hồ Tơ Nưng. 

C. Hồ Tây. 

D. Hồ Trị An. 

* Học sinh làm 17 câu trắc nghiệm vào tập. 

 


